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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  58.206.560.939  453.714.591.7576,0 36,7

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  45.072.414.117  335.548.432.2787,1 42,0

 1 Thịt và các sản phẩm từ thịt USD  251.722.614  2.169.341.08216,2 24,8

 2 Hàng thủy sản USD  255.046.535  2.387.831.572-7,4 -1,6

 3 Sữa và sản phẩm sữa USD  105.786.106  1.163.705.578-23,8 9,7

 4 Hàng rau quả USD  296.819.614  2.417.732.9959,6 26,8

 5 Hạt điều Tấn  234.594  385.332.396  2.350.540  3.892.738.31725,8 29,5 -3,5 4,7

 6 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn  394.138  54.452.981  4.925.036  671.090.60352,0 45,7 -14,9 1,6

 7 Lúa mì Tấn  355.702  103.801.352  5.718.849  1.510.825.15139,5 35,4 36,3 34,8

 8 Ngô Tấn  1.071.728  279.396.063  10.463.713  2.662.001.065-3,8 -3,9 27,9 29,0

 9 Đậu tương Tấn  241.719  130.778.083  2.819.199  1.384.690.298-23,0 -18,1 44,5 53,0

 10 Dầu mỡ động thực vật USD  161.743.691  1.275.286.5323,3 6,3

 11 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  79.355.341  551.628.39729,7 16,9

 12 Chế phẩm thực phẩm khác USD  128.619.605  1.117.201.74910,2 11,5

 13 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  369.616.395  3.412.489.359-8,6 -1,7

 14 Nguyên phụ liệu thuốc lá USD  48.474.709  261.040.89098,7 -15,0

 15 Quặng và khoáng sản khác Tấn  3.194.734  410.161.589  28.963.682  3.564.408.323-6,7 -8,0 29,0 54,4

 16 Than các loại Tấn  4.734.612  618.487.581  57.308.875  6.980.769.931-6,9 -14,1 10,5 35,2

 17 Dầu thô Tấn  926.296  651.342.935  9.224.656  6.831.882.116-20,7 -20,7 -13,8 14,4

 18 Xăng dầu các loại Tấn  749.433  971.127.124  8.444.590  9.337.135.275-35,6 -29,4 10,8 79,3

 19 Khí đốt hóa lỏng Tấn  298.673  269.068.671  2.729.238  2.145.116.68711,6 26,1 12,9 43,7

 20 Sản phẩm khác từ dầu mỏ USD  278.964.868  2.199.029.87337,7 51,1

 21 Hóa chất USD  861.806.034  7.597.039.8518,8 28,5

 22 Sản phẩm hóa chất USD  819.685.177  6.847.405.90110,3 16,3

 23 Nguyên phụ liệu dược phẩm USD  33.273.517  355.019.15312,4 -1,8

 24 Dược phẩm USD  380.777.773  3.018.048.75319,3 -6,0
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 25 Phân bón các loại Tấn  363.526  105.305.887  2.954.529  995.539.81074,5 39,1 -38,7 -41,6

 26 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh USD  181.463.127  1.558.138.0307,0 37,8

 27 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu USD  74.295.065  758.829.81717,4 1,7

 28 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  795.326  1.217.991.759  7.127.964  10.238.205.41319,7 18,1 -0,4 9,2

 29 Sản phẩm từ chất dẻo USD  1.156.359.484  9.151.966.19813,6 16,3

 30 Cao su Tấn  161.565  318.952.404  1.328.268  2.468.836.4835,4 8,7 0,3 13,0

 31 Sản phẩm từ cao su USD  124.627.591  1.051.360.6608,1 15,0

 32 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  303.776.375  2.761.418.260-0,4 16,2

 33 Giấy các loại Tấn  258.248  219.740.544  2.499.486  1.997.281.91211,4 13,1 13,3 10,4

 34 Sản phẩm từ giấy USD  111.432.949  935.730.9519,9 -1,7

 35 Bông các loại Tấn  162.573  301.693.230  1.492.933  2.485.848.142-2,4 0,4 12,3 10,0

 36 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  113.478  279.244.661  989.108  2.380.150.6473,9 4,9 3,5 13,1

 37 Vải các loại USD  1.433.819.182  11.598.126.77217,5 3,3

 38 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  674.351.354  5.599.212.61312,6 3,3

 39 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  171.928.611  1.237.113.50031,2 20,3

 40 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  93.938.063  2.104.767.6950,8 173,0

 41 Phế liệu sắt thép Tấn  485.080  164.975.993  4.659.607  1.607.002.02927,2 21,2 1,8 8,7

 42 Sắt thép các loại Tấn  1.207.097  932.615.750  11.579.493  8.635.276.184-11,0 -8,5 3,5 8,5

 43 Sản phẩm từ sắt thép USD  963.968.251  7.459.782.21611,8 25,6

 44 Kim loại thường khác Tấn  209.344  1.398.094.306  1.881.610  11.225.437.9968,0 17,1 9,5 37,3

 45 Sản phẩm từ kim loại thường khác USD  591.724.243  4.281.798.21622,3 21,7

 46 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  27.138.064.123  188.941.079.1075,9 71,7

 47 Hàng điện gia dụng và linh kiện USD  207.288.834  2.361.813.19611,9 24,1

 48 Điện thoại các loại và linh kiện USD  1.254.586.533  8.125.047.80120,5 -0,8

 49 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  225.824.298  1.973.901.4650,8 7,7

 50 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác USD  6.537.093.683  53.947.240.4043,2 21,9

 51 Dây điện và dây cáp điện USD  536.016.316  4.128.651.34510,1 22,8

 52 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD  76.341.339  636.206.41418,1 29,2

 53 Ô tô nguyên chiếc các loại Chiếc  25.295  566.773.361  193.220  4.462.870.98030,8 26,0 24,7 30,7

 54 Linh kiện, phụ tùng ô tô USD  629.789.894  5.665.393.6549,4 37,6

 55 Xe máy và linh kiện, phụ tùng USD  78.894.059  736.820.06610,7 34,6
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 56 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng USD  123.880.909  1.477.531.818-8,4 31,0

 57 Hàng hóa khác USD  2.066.068.007  16.972.752.51210,7 14,8
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